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1 238161 Bùi Thúy An 28/08/04 Bạc Liêu DH23QTS01

2 236037 Lê Thị Trăm Anh 06/08/2005 DH23YKH04

3 234043 Nguyễn Ngọc Anh 15/02/2005 Cà Mau DH23XET01

4 236063 Nguyễn Như Anh 16/06/2005 DH23YKH04

5 236043 Phạm Khánh Băng 13/04/2005 DH23YKH04

6 222417 Nguyễn Phạm Quốc Bảo 09/05/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

7 237493 Lê Thị Y Bình 12/04/2005 Kiên Giang DH23LOG02

8 235919 Nguyễn Như Bình 03/04/2005 Bạc Liêu DH23LOG02

9 221320 Huỳnh Thanh Điền 09/02/2004 Vĩnh Long DH22QTK03

10 221195 Lê Hoàng Điện 06/03/2003 Bạc Liêu DH22TIN09

11 226495 Huỳnh Trường Duy 23/06/2004 An Giang DH22TIN09

12 236297 Lâm Ngọc Duy 25/01/2005 Đồng Tháp DH23LOG02

13 223792 Nguyễn Ngọc Gia Hân 29/08/2004 Kiên Giang DH22KQT02

14 233649 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 25/10/2005 Kiên Giang DH23QHC01

15 225176 Phạm Thế Hiển 02/11/2003 DH22NNA01

16 236185 Trần Huy 30/08/2005 DH23YKH04

17 225647 Nguyễn Tường Lan 29/06/2004 An Giang DH22KQT02

18 226637 Nguyễn Hoàng Lễ 14/11/2004 Bạc Liêu DH22TIN09

19 236960 Nguyễn Tấn Lộc 09/11/2004 An Giang DH23LOG02

20 224016 Nguyễn Thành Luân 19/09/2004 Trà Vinh DH22KTO02

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 18/06/2024

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

ST
T

MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử





1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 18/06/2024

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

ST
T

MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

21 220623 Trần Đức Lương 12/06/2004 Hậu Giang DH22TIN09

22 226408 Nguyễn Hà Nha Mẫn 23/11/2004 Cà Mau DH22CNT02

23 235877 Ngô Ngọc Phương Nghi 17/09/2005 Bến Tre DH23LOG02

24 238243 Nguyễn Mộng Nghi 24/04/2005 Cà Mau DH23LOG02

25 226056 Phan Trung Nghĩa 14/09/2004 Bạc Liêu DH22TIN09

26 232677 Nguyễn Thị Yến Ngọc 08/02/2005 Bạc Liêu DH23LOG02

27 236792 Nguyễn Khôi Nguyên 06/10/2005 DH23YKH04

28 236134 Trần Chí Nguyện 03/07/2005 DH23YKH04

29 237406 Phạm Thị Khương Nhi 12/11/2005 Đồng Tháp DH23LOG02

30 232755 Tăng Thị Mỹ Nhung 23/04/2005 Hậu Giang DH23XET01

31 221015 Nguyễn Ngọc Minh Nhựt 24/10/2004 Đồng Tháp DH22TIN09

32 238278 Bùi Thị Hồng Phấn 26/02/05 DH23LOG02

33 220320 Trần Hoàng Phúc 25/07/2004 Tiền Giang DH22TIN09

34 236781 Trần Ngọc Phương 02/10/2005 DH23YKH04

35 224652 Lê Thị Mỹ Quyên 09/11/2004 Hậu Giang DH22KQT02

36 221382 Trịnh Thị Như Quỳnh 17/03/2004 Cà Mau DH22KTO02

37 222779 Nguyễn Thiện Tâm 03/12/2004 An Giang DH22TIN09

38 233660 Nguyễn Ngọc Thảo 16/11/2005 Vĩnh Long DH23QTS01

39 233173 Châu Hoàng Thi 16/08/2005 Bạc Liêu DH23XET01

40 221554 Lê Thị Anh Thư 13/12/2004 Hậu Giang DH22KQT02
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41 233822 Ngô Thị Minh Thư 16/04/2005 Sóc Trăng DH23XET01

42 221455 Nguyễn Văn Tốt 25/04/2004 An Giang DH22TIN09

43 233436 Trần Ngọc Trâm 23/02/2005 Cà Mau DH23XET01

44 236736 Dương Thị Bảo Trân 14/08/2005 Kiên Giang DH23LOG02

45 233958 Nguyễn Thanh Triều 02/03/2005 Cần Thơ DH23OTO04

46 234040 Nguyễn Đức Trọng 22/10/2005 Trà Vinh DH23OTO04

47 225413 PhạM Thanh Trúc 19/09/2004 Cần Thơ DH22KQT02

48 236744 Huỳnh Hữu Trung 13/12/2005 Hậu Giang DH23LOG02

49 234671 Ngô Ngọc Vi 24/10/2005 Bạc Liêu DH23XET01

50 236326 Danh Hoàng Khánh Vy 19/08/2005 Kiên Giang DH23LOG02

51 236738 Tô Kim Xuyến 21/12/2005 Bạc Liêu DH23LOG02

52 235964 Trương Võ Tuyết Yên 31/07/2005 An Giang DH23XET01


